
STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Điện thoại
Vị trí 

việc làm
Trình độ 

chuyên môn
Nhóm chức vụ

1 Đặng Thanh Quang 27/11/1973 Nam 0904554650 Cán bộ quản lý Đại học Hiệu trưởng

2 Đỗ Thị Thanh Quỳnh 21/03/1978 Nữ 0973108068 Cán bộ quản lý Thạc sĩ Phó hiệu trưởng

3 Nguyễn Thị Yến 25/08/1981 Nữ 0976332581 Cán bộ quản lý Đại học Phó hiệu trưởng

4 Nguyễn Thanh An 23/12/1989 Nữ 0396820662 Giáo viên Thạc sĩ

5 Đỗ Thị Vân Anh 31/12/1988 Nữ 0979952488 Giáo viên Đại học

6 Đỗ Vân Anh 25/02/1995 Nữ 0964713808 Giáo viên Đại học

7 Trần Tuấn Anh 26/10/1996 Nam 0966877796 Giáo viên Đại học

8 Trần Thùy Dương 09/11/1995 Nữ 0967795395 Giáo viên Đại học

9 Chử Thị Thúy Hà 04/12/1984 Nữ 0965617684 Giáo viên Đại học

10 Phạm Hữu Hà 24/06/1974 Nam 0988366658 Giáo viên Đại học

11 Trần Thanh Hằng 17/08/1996 Nữ 0981482132 Giáo viên Đại học

12 Nguyễn Thị Thu Hiền 09/03/1974 Nữ 0983690374 Giáo viên Đại học

13 Trần Việt Hoàng 22/10/2001 Nam 0375117107 Giáo viên Đại học

14 Nguyễn Đắc Hưng 27/10/1985 Nam 0934271085 Giáo viên Đại học

15 Phạm Thị Mai 13/08/1996 Nữ 0362568467 Giáo viên Đại học

16 Nguyễn Thị Na 25/06/1988 Nữ 0374669539 Giáo viên Đại học Tổ phó chuyên môn

17 Hoàng Thị Mai Phương 04/02/1983 Nữ 0398022619 Giáo viên Đại học Tổ trưởng chuyên môn

18 Nguyễn Thị Phương 18/10/1995 Nữ 0359147699 Giáo viên Đại học

19 Trần Thị Lan Phương 17/10/1970 Nữ 0378054845 Giáo viên Đại học

20 Trần Thị Phương 27/04/1968 Nữ 0382792188 Giáo viên Đại học

21 Lê Thị Phương Thảo 24/08/1989 Nữ 0989600248 Giáo viên Đại học

22 Lý Trần Phương Trang 24/08/2000 Nữ 0366946189 Giáo viên Đại học

23 Phạm Minh Tuyết 06/01/1995 Nữ 0355848973 Giáo viên Đại học

24 Đỗ Thị Lan Anh 03/06/1983 Nữ 0984019983 Giáo viên Đại học

25 Kim Thị Thanh Hà 08/03/1992 Nữ 0976376197 Giáo viên Đại học

26 Phạm Bảo Hoa 17/07/1993 Nữ 0969461993 Giáo viên Đại học

27 Nguyễn Thị Huế 07/08/1985 Nữ 0973459636 Giáo viên Đại học

28 Hoàng Thị Thùy Linh 14/04/1979 Nữ 0962506888 Giáo viên Đại học

29 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 30/03/1982 Nữ 0914856785 Giáo viên Đại học

30 Phạm Ngọc Quỳnh 08/08/1999 Nữ 0949344297 Giáo viên Đại học

31 Nguyễn Thị Hồng Thắm 13/09/1996 Nữ 0345040869 Giáo viên Đại học

32 Nguyễn Ngọc Thắng 31/07/1980 Nam 0986795254 Giáo viên Đại học
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33 Ngô Thị Uyên 04/11/1977 Nữ 0354126865 Giáo viên Đại học Tổ trưởng chuyên môn

34 Nguyễn Thị Xuân 08/10/1993 Nữ 0357697247 Giáo viên Thạc sĩ Tổ phó chuyên môn

35 Nguyễn Thị Hải Yến 28/07/1979 Nữ 0362166279 Giáo viên Đại học

36 Nguyễn Thị Cúc 13/08/1984 Nữ 0987129955 Nhân viên Đại học Nhân viên thí nghiệm

37 Trần Duy Lượng 15/09/1963 Nam 0916447665 Nhân viên Đại học Nhân viên thư viện

38 Nguyễn Thị Như Anh 26/09/1973 Nữ 0902291999 Giáo viên Đại học

39 Vũ Minh Châu 23/08/1996 Nữ 0392360380 Giáo viên Đại học

40 Phạm Thị Đào 09/01/1968 Nữ 0976123826 Giáo viên Đại học

41 Nguyễn Ngọc Duệ 26/06/1981 Nữ 0982546681 Giáo viên Đại học

42 Trần Thị Hải Hà 29/06/1983 Nữ 0984891563 Giáo viên Đại học

43 Lê Thị Băng Hải 03/11/1974 Nữ 0969768589 Giáo viên Đại học Tổ trưởng chuyên môn

44 Phạm Thị Thúy Hằng 27/09/1989 Nữ 0965899981 Giáo viên Đại học

45 Trương Thanh Hằng 02/07/1995 Nữ 0344994737 Giáo viên Đại học

46 Lại Thị Bích Huệ 16/09/1979 Nữ 0978458507 Giáo viên Đại học

47 Hoàng Thị Thanh Huyền 23/01/1997 Nữ 0369274234 Giáo viên Đại học

48 Phan Khánh Huyền 28/12/1997 Nữ 0363028960 Giáo viên Đại học

49 Nguyễn Tuyết Lan 04/07/1980 Nữ 0973514780 Giáo viên Đại học

50 Vũ Hải Liên 07/02/1994 Nữ 0388436046 Giáo viên Đại học

51 Trần Thảo Linh 16/10/1999 Nữ 0336369286 Giáo viên Đại học

52 Vũ Mỹ Linh 12/11/1999 Nữ 0987316662 Giáo viên Đại học

53 Mai Thị Luân 04/11/1978 Nữ 0987970488 Giáo viên Đại học Tổ phó chuyên môn

54 Đỗ Thị Kim Ngân 12/08/1992 Nữ 0349505892 Giáo viên Đại học

55 Phạm Thị Thoan 26/11/1987 Nữ 0975696498 Giáo viên Đại học

56 Đinh Thị Thủy 31/03/1993 Nữ 0989579878 Giáo viên Đại học

57 Ngô Thị Thanh Thủy 28/01/1987 Nữ 0915328187 Giáo viên Đại học

58 Đàm Ngọc Trâm 19/02/1996 Nữ 0379772026 Giáo viên Đại học

59 Nguyễn Thị Xuyên 18/02/1988 Nữ 0398166174 Giáo viên Đại học

60 Nguyễn Thị Yến 12/01/1985 Nữ 0377579352 Giáo viên Đại học

61 Lã Quỳnh Chi 08/08/1991 Nữ 0977508891 Giáo viên Đại học

62 Nguyễn Thị Châu Giang 20/03/1974 Nữ 0912017719 Giáo viên Đại học Tổ phó chuyên môn

63 Nguyễn Thị Hà 11/07/1992 Nữ 0984472117 Giáo viên Đại học

64 Phùng Thái Hà 09/09/1997 Nữ 0981763571 Giáo viên Đại học

65 Nguyễn Thị Hằng 21/01/1977 Nữ 0348527367 Giáo viên Thạc sĩ

66 Lê Thị Mỹ Hạnh 12/07/1982 Nữ 0988694682 Giáo viên Thạc sĩ

67 Phạm Quỳnh Liên 28/10/1986 Nữ 0974842119 Giáo viên Đại học Tổ trưởng chuyên môn

68 Nguyễn Hương Mai 11/12/1976 Nữ 0988838698 Giáo viên Đại học

69 Phạm Đức Minh 14/03/1977 Nam 0904167688 Giáo viên Đại học

70 Nguyễn Thị Bé Ngàn 24/11/1983 Nữ 0987456826 Giáo viên Đại học

71 Nguyễn Thúy Ngọc 18/05/1978 Nữ 0989559198 Giáo viên Đại học
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72 Trần Bích Ngọc 04/08/2000 Nữ 0335169038 Giáo viên Đại học

73 Nguyễn Minh Quang 27/02/2001 Nam 0362129299 Giáo viên Đại học

74 Đặng Thanh Tâm 04/04/1993 Nữ 0824906193 Giáo viên Đại học

75 Lưu Thị Tình 03/10/1981 Nữ 0947335986 Giáo viên Đại học

76 Trần Thị Quỳnh Trang 10/08/1992 Nữ 0904936646 Giáo viên Đại học

77 Nguyễn Đăng Trí 26/06/1999 Nam 0965355762 Giáo viên Đại học

78 Hà Anh Tú 07/09/1996 Nam 0328720818 Giáo viên Đại học

79 Nguyễn Thành Vĩnh 08/08/1990 Nam 0977935437 Giáo viên Đại học

80 Vũ Văn Ánh 29/01/1970 Nam 0904753861 Nhân viên Nhân viên bảo vệ

81 Phạm Đức Cử 01/12/1964 Nam 0387997725 Nhân viên Nhân viên bảo vệ

82 Nguyễn Thị Hương 25/11/1987 Nữ 0987439363 Nhân viên Nhân viên y tế

83 Phạm Thị Thu Huyền 08/07/1988 Nữ 0948546790 Nhân viên Nhân viên văn thư

84 Nguyễn Thị Kim Loan 18/01/1984 Nữ 0938862233 Nhân viên Nhân viên kế toán

85 Trần Trọng Tiến 23/02/1972 Nam 0902119672 Nhân viên Nhân viên bảo vệ

86 Phạm Trí Tuệ 09/09/1966 Nam 0974049281 Nhân viên Nhân viên bảo vệ
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